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TUẦN 1
BÀI 1- TIẾT 1                                      TÔN TRỌNG LẼ PHẢI

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Đặt vấn đề
· Nguyễn Quang Bích là một người dũng cảm, trung thực, dám đấu tranh đến cùng để bảo vệ chân lý, lẽ phải, không chấp nhận những điều sai trái.
· Nếu thấy ý kiến đó đúng thì ủng hộ bạn và bảo vệ ý kiến của bạn bằng cách phân tích cho các bạn khác thấy những điểm em cho là đúng, hợp lý.
· Em phải thể hiện thái độ không đồng tình. Phân tích cho bạn thấy tác hại của việc làm sai trái đó và khuyên bạn lần sau không nên làm như vậy.
2. Nội dung bài học
a.  Khái niệm
· Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội.
· Tôn trọng lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực; không chấp nhận và không làm những việc sai trái.
· Tôn trọng lẽ phải giúp mọi người có cách cư xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.
b.  Ý nghĩa
· Tôn trọng lẽ phải là công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn, biết điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của mình theo hướng tích cực.
· Làm lành các mối quan hệ trong xã hội góp phần thúc đẩy xã hội phát triển
c. Cách rèn luyện
· Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội.
· Biết lắng nghe ý kiến của người khác và tự sửa lỗi của mình.
· Biết thực hiện tốt các nội quy quy định nơi ở, học và làm việc.
· Sẵn sàng có ý kiến chỉnh sửa lỗi sai của người khác một cách tế nhị
II. BÀI TẬP
1. Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):
Câu 1: Hành vi nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tôn trọng lẽ phải? 
A. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được.
B. Luôn bảo vệ mọi ý kiến của mình.
C. Lắng nghe ý kiến của mọi người để tìm ra điều hợp lí.
D. Luôn luôn tán thành và làm theo số đông.
Câu 2: Theo em, hành vi nào sau đây không tôn trọng lẽ phải?
A. Chấp hành tốt nội qui của nhà trường
B. Thực hiện tốt những qui định của pháp luật 
C.  Chỉ làm những việc mình thích, không phê phán những việc làm sai trái
D. Lắng nghe ý kiến của người khác, tranh luận để tìm ra chân lý
Câu 3: Câu nói : “Điều gì không rõ ràng thì không nên thừa nhận” (Descartes) thể hiện đức tính gì ?
A. Liêm khiết                                           B. Tôn trọng lẽ phải
C. Tôn trọng pháp luật                             D. Giữ chữ tín
Câu 4: Hành vi không tôn trọng lẽ phải:
A. Lắng nghe ý kiến của người khác, phân tích đúng hợp lí
B. Tôn trọng các quy định của trường lớp
C. Chấp hành qui định nơi mình đang sống, làm việc.
D. Làm trái với quy định của pháp luật nhà nước
Câu 5: Tôn trọng lẽ phải là: 
A. Công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn
B. Biết điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của mình theo hướng tích cực.
C. Làm lành các mối quan hệ trong xã hội góp phần thúc đẩy xã hội phát triển
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 6: Người tôn trọng lẽ phải là người:
A.  Biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực
B. Không chấp nhận và không làm những việc sai trái.
C. Có cách cư xử phù hợp
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 7: Tôn trọng lẽ phải là:
A. Lắng nghe ý kiến của người khác           B. Bảo vệ ý kiến của mình vì nghĩ nó đúng
C. Không chịu sửa lỗi                                  D. Ai nói gì cũng thấy có lý
Câu 8: Lẽ phải là gì?
A. Là những điều được coi là đúng đắn 
B. Là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích của xã hội 
C. Là những điều được coi là phù hợp
D. Là những lợi ích chung của xã hội
Câu 9: Tôn trọng lẽ phải giúp? 
A.  Mọi người có cách ứng xử tốt đẹp phù hợp        
B. Làm lành mạnh các mối quan hệ 
C.  Góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển 
D. Cả A, B, C đúng
Câu 10: Đâu là biểu hiện tích cực?
A. Luôn tham gia đúng giờ
B. Bị bạn bè lôi kéo 
C. Lo lắng đến công việc được phân công 
D. Tham gia vì thấy có lợi ích cho bản thân mình
2. Em hãy lựa chọn cách giải quyết nào trong trường hợp sau đây và giải thích vì sao ?
Trong các cuộc tranh luận cùng các bạn cùng lớp, em sẽ
a) Bảo vệ đến cùng ý kiến của mình, không cần lắng nghe ý kiến của người khác
b) Ý kiến nào được nhiều bạn đồng tình thì theo
c) Lắng nghe ý kiến của bạn, tự phân tích, đánh giá xem ý kiến nào hợp lý nhất thì theo
d) Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình
3. Theo em, học sinh cần phải làm gì để trở thành người biết tôn trọng lẽ phải ?
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TUẦN 2
BÀI 2- TIẾT 2                                    LIÊM KHIẾT

I.NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1.Đặt vấn đề 
HS tự đọc và nghiên cứu các nội dung:
· Những việc làm của bà Mari Quy-ri 
· Hành động của Dương Chấn
· Hành động của Bác Hồ
· Từ đó rút ra bài học:
· Những cách xử sự đó là những tấm gương sáng để chúng ta học tập và noi theo.
· Những cách xử sự đó nói nên lối sống thanh tao, không vụ lợi, không hám anh, làm việc vô tư có trách nhiệm, không đòi hỏi vật chất.
· Việc học tập đó làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn nên rất cần thiết và có ý nghĩa.
· Không vụ lợi, không tham lam, không hám danh, không đòi hỏi điều kiện vật chất nào, có trách nhiệm => Liêm khiết
2.Nội dung bài học
a.  Thế nào là liêm khiết?
· Liêm khiết là sống trong sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen, ích kỉ.
b. Biểu hiện
· Một số biểu hiện của liêm khiết: không tham lam; không tham ô tiền bạc, tài sản chung; không nhận hối lộ; không sử dụng tiền bạc, tài sản chung vào mục đích cá nhân; không lợi dụng chức, quyền để mưu lợi cho bản thân.
c. Ý nghĩa
    Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản, nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người, góp phần làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn.
II. BÀI TẬP
1.Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):
Câu 1: Tình huống nào sau đây thể hiện tính liêm khiết?
a. Nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không tính toán, không vụ lợi.
b. Không tham làm giàu.
c. Làm giàu bằng chính sức lực, tài năng của mình.
d. Sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn có lợi cho mình.
e. Nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất.
f. Muốn được việc phải chịu tốn kém, quà cáp. 
A. a, b,c, e
B. a, c, e
C. a, d, c, e, f
D. b, c, a, e
Câu 2: Theo em, muốn trở thành người liêm khiết cần rèn luyện những đức tính:
A. Trung thực, siêng năng kiên trì
B. Tôn trọng kỉ luật, tự trọng, sống giản dị
C. Khoan dung
D. Tất cả đáp án trên
Câu 3:  Em rèn tính liêm khiết trong học tập là:
A.  Nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không tính toán, không vụ lợi
B. Làm giàu bằng chính sức lực, tài năng của mình
C. Nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất
D. Tất cả đáp án trên
Câu 4: Điền vào chỗ chấm:
"Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống ..., không hám danh, ...không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen, ích kỉ."
A. Đơn giản, hám lợi
B. Trong sạch, hám lợi
C. Giản dị, mưu lợi
D. Trung thực, hám lợi
Câu 5: Câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về tính liêm khiết.
A. Cây ngay không sợ chết đứng.
B.  Khó mà biết lẽ biết lời. Biết ăn biết nói như người giàu sang
C. Áo rách, cốt cách người thương
D. Tất cả đáp án trên
Câu 6: Hành vi thể hiện tính liêm khiết là:
A.  Sẵn sàng dùng tiền biếu xén để đạt mục đích.
B. Việc gì có lợi cho mình thì làm.
C.  Cân nhắc, tính toán khi làm việc gì.
D.  Làm giàu bằng mồ hôi, nước mắt của mình.
Câu 7: Câu tục ngữ thể hiện tính liêm khiết là:
A.  Cây thẳng bóng ngay, cây cong bóng vẹo.
B.  Ăn một miếng, tiếng một đời.
C. Của vào nhà quan như than vào lò.
D. Ăn ngập mặt ngập mũi.
Câu 8: Hành vi không thể hiện tính liêm khiết là:
A.  Luôn kiên trì phấn đấu vươn lên để đạt kết quả cao.
B. Làm bất cứ việc gì để đạt mục đích.
C. Mong muốn làm giàu bằng khả năng của mình.
D. Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
Câu 9: Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện:
A. Lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi, không toan tính, ích kỉ.
B. Được sống thanh thản, có sự quý trọng và tin cậy của mọi người.
C.  Làm cho xã hội trong sạch và tốt đẹp hơn.
D. Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích.
Câu 10: Câu tục ngữ: "Cây ngay không sợ chết đứng". Khuyên ta phải biết:
A. Tôn trọng lẽ phải.
B. Liêm khiết.
C. Giữ chữ tín.
D. Tôn trọng người khác.
2. Em tán thành hay không tán thành với những việc làm  nào sau đây? Vì sao?
· Bạn Bích đến xin cô giáo nâng điểm Toán cho mình.
· Sắp có đợt tuyển người vào làm việc ở cơ quan do ông Lâm làm giám đốc. Ai mang quà cáp đến biếu, ông Lâm đều không nhận.
· Cán bộ kiểm lâm vì nghèo đã chặt một số cây lấy gỗ để bán.
· Nhân viên phục vụ phòng ở khách sạn nhặt được ví tiền của khách để quên, đã mang trả lại cho khách.
3.  Theo em, muốn trở thành người liêm khiết, cần rèn luyện những đức tính gì?
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